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tôi  bạn
đại từ

 anh ấy

cô ấy  nó  chúng tôi / chúng ta

các bạn  họ  cái gì

ai  ở đâu  tại sao

làm sao  cái nào  lúc nào

sau đó  nếu  thật sự

nhưng  bởi vì  không
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er  du  ich

wir  es  sie

was  sie  ihr

warum  wo  wer

wann  welches  wie

wirklich  wenn  dann

nicht  weil  aber
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này  đó
vật

 tất cả

hoặc  và  đây

đó
địa điểm

 trái  phải

bây giờ  buổi chiều  buổi sáng
9:00-11:00

ban đêm  buổi sáng
6:00-9:00

 buổi tối

buổi trưa  nửa đêm  giờ

phút  giây  ngày
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alle  das  dieses

hier  und  oder

rechts  links  dort

Vormittag  Nachmittag  jetzt

Abend  Morgen  Nacht

Stunde  Mitternacht  Mittag

Tag  Sekunde  Minute
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tuần  tháng  năm

hôm qua  hôm nay  ngày mai

thứ hai
ngày

 thứ ba
ngày

 thứ tư
ngày

thứ năm  thứ sáu  thứ bảy

chủ nhật  đàn bà  đàn ông

tình yêu  bạn trai  bạn gái

bạn
danh từ

 hôn
danh từ

 tình dục
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Jahr  Monat  Woche

morgen  heute  gestern

Mittwoch  Dienstag  Montag

Samstag  Freitag  Donnerstag

Mann  Frau  Sonntag

Freundin  Freund  Liebe

Sex  Kuss  Freund
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trẻ em  con gái
đại cương

 con trai
đại cương

mẹ  ba  má
mẹ

cha  cha mẹ  con trai
gia đình

con gái
gia đình

 em gái  em trai

chị gái  anh trai  chồng

vợ  mỗi / mọi  luôn luôn

thực ra  lần nữa  đã
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Junge  Mädchen  Kind

Mutter  Papa  Mama

Sohn  Eltern  Vater

kleine Bruder  kleine Schwester  Tochter

Ehemann  große Bruder  große Schwester

immer  jeder  Ehefrau

schon  wieder  eigentlich
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ít hơn  phần lớn  nhiều hơn

không có  rất  ở ngoài

ở trong  xa  gần

bên dưới  bên trên  bên cạnh

phía trước  phía sau  mọi người

cùng nhau  khác  mùa xuân

mùa hè  mùa thu  mùa đông
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mehr  höchst  weniger

außen  sehr  keine

nahe  fern  innen

neben  über  unter

jeder  hinten  vorne

Frühling  sonstiges  zusammen

Winter  Herbst  Sommer
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tháng một  tháng hai  tháng ba

tháng tư  tháng năm  tháng sáu

tháng bảy  tháng tám  tháng chín

tháng mười  tháng mười một  tháng mười hai

bắc  đông  nam

tây  thường xuyên  ngay lập tức

đột ngột  mặc dù  
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März  Februar  Januar

Juni  Mai  April

September  August  Juli

Dezember  November  Oktober

Süden  Osten  Norden

sofort  oft  Westen

 obwohl  plötzlich



© 2025 Flashcardo.com 17 www.flashcardo.com/de

Zahlen
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không  một  hai

ba  bốn  năm

sáu  bảy  tám

chín  mười  mười một

mười hai  mười ba  mười bốn

mười năm  mười sáu  mười bảy

mười tám  mười chín  hai mươi
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2  1  0

5  4  3

8  7  6

11  10  9

14  13  12

17  16  15

20  19  18
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hai mươi mốt  hai mươi hai  hai mươi sáu

ba mươi  ba mươi mốt  ba mươi ba

ba mươi bảy  bốn mươi  bốn mươi mốt

bốn mươi bốn  bốn mươi tám  năm mươi

năm mươi mốt  năm mươi lăm  năm mươi chín

sáu mươi  sáu mươi mốt  sáu mươi hai

sáu mươi sáu  bảy mươi  bảy mươi mốt
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26  22  21

33  31  30

41  40  37

50  48  44

59  55  51

62  61  60

71  70  66
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bảy mươi ba  bảy mươi bảy  tám mươi

tám mươi mốt  tám mươi bốn  tám mươi tám

chín mươi  chín mươi mốt  chín mươi lăm

chín mươi chín  một trăm  một trăm linh một

một trăm linh năm  một trăm mười  một trăm năm mươi mốt

hai trăm  hai trăm linh hai  hai trăm linh sáu

hai trăm hai mươi  hai trăm sáu mươi hai  ba trăm
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80  77  73

88  84  81

95  91  90

101  100  99

151  110  105

206  202  200

300  262  220
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ba trăm linh ba  ba trăm linh bảy  ba trăm ba mươi

ba trăm bảy mươi ba  bốn trăm  bốn trăm linh bốn

bốn trăm linh tám  bốn trăm bốn mươi  bốn trăm tám mươi bốn

năm trăm  năm trăm linh năm  năm trăm linh chín

năm trăm năm mươi  năm trăm chín mươi lăm  sáu trăm

sáu trăm linh một  sáu trăm linh sáu  sáu trăm mười sáu

sáu trăm sáu mươi  bảy trăm  bảy trăm linh hai
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330  307  303

404  400  373

484  440  408

509  505  500

600  595  550

616  606  601

702  700  660
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bảy trăm linh bảy  bảy trăm hai mươi bảy  bảy trăm bảy mươi

tám trăm  tám trăm linh ba  tám trăm linh tám

tám trăm ba mươi tám  tám trăm tám mươi  chín trăm

chín trăm linh bốn  chín trăm linh chín  chín trăm bốn mươi chín

chín trăm chín mươi  một nghìn  một nghìn không trăm linh
một

một nghìn không trăm mười
hai  một nghìn hai trăm ba mươi

bốn  hai nghìn

hai nghìn không trăm linh hai  hai nghìn không trăm hai
mươi ba  hai nghìn ba trăm bốn mươi

lăm
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770  727  707

808  803  800

900  880  838

949  909  904

1001  1000  990

2000  1234  1012

2345  2023  2002
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ba nghìn  ba nghìn không trăm linh ba  bốn nghìn

bốn nghìn không trăm bốn
mươi lăm  năm nghìn  năm nghìn sáu trăm bảy

mươi tám

sáu nghìn  bảy nghìn  bảy nghìn tám trăm chín
mươi

tám nghìn  tám nghìn chín trăm linh một  chín nghìn

chín nghìn không trăm chín
mươi  mười nghìn  mười nghìn không trăm linh

một

hai mươi nghìn không trăm
hai mươi  ba mươi nghìn ba trăm  bốn mươi bốn nghìn

một trăm nghìn  năm trăm nghìn  một triệu
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4000  3003  3000

5678  5000  4045

7890  7000  6000

9000  8901  8000

10.001  10.000  9090

44.000  30.300  20.020

1.000.000  500.000  100.000
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sáu triệu  mười triệu  bảy mươi triệu

một trăm triệu  tám trăm triệu  một tỷ

chín tỷ  mười tỷ  hai mươi tỷ

một trăm tỷ  ba trăm tỷ  một nghìn tỷ
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70.000.000  10.000.000  6.000.000

1.000.000.000  800.000.000  100.000.000

20.000.000.000  10.000.000.000  9.000.000.000

1.000.000.000.000  300.000.000.000  100.000.000.000
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Verben
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biết  nghĩ  đến

đặt  lấy  tìm

nghe  làm việc  nói chuyện

cho  thích  giúp đỡ

yêu  gọi  chờ đợi

đứng  ngồi  đóng

mở
cửa

 thua  thắng
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kommen  denken  wissen

finden  nehmen  legen

sprechen  arbeiten  zuhören

helfen  mögen  geben

warten  telefonieren  lieben

schließen  sitzen  stehen

gewinnen  verlieren  öffnen
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chết  sống
động từ

 bật

tắt  giết  làm bị thương

chạm  xem  uống

ăn  đi bộ  gặp

đặt cược  hôn
động từ

 đi theo

cưới  trả lời  hỏi

kéo  đẩy  ấn
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einschalten  leben  sterben

verletzen  töten  ausschalten

trinken  sehen  berühren

sich treffen  gehen  essen

folgen  küssen  wetten

fragen  antworten  heiraten

drücken  drücken  ziehen
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đánh  bắt  chiến đấu

ném  chạy
động từ

 đọc

viết  sửa chữa  đếm

cắt  bán  mua

trả  học  mơ

ngủ  chơi  ăn mừng

thưởng thức  dọn dẹp  bắn



© 2025 Flashcardo.com 40 www.flashcardo.com/de

kämpfen  fangen  schlagen

lesen  laufen  werfen

zählen  reparieren  schreiben

kaufen  verkaufen  schneiden

träumen  lernen  bezahlen

feiern  spielen  schlafen

schießen  putzen  genießen
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bảo vệ  tấn công  trộm

đốt  cứu  bay

khạc nhổ  đá
động từ

 cắn

thở  ngửi  khóc

hát  cười mỉm  cười

lớn lên  co lại  tranh luận

chia sẻ  cho ăn  trốn
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stehlen  angreifen  verteidigen

fliegen  retten  brennen

beißen  kicken  spucken

weinen  riechen  atmen

lachen  lächeln  singen

streiten  schrumpfen  wachsen

verstecken  füttern  teilen
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cảnh báo  bơi  nhảy

nâng  đào  giao hàng

tìm kiếm  luyện tập  đi du lịch

vẽ  mở
khóa

 khóa

rửa  cầu nguyện  nấu ăn

nôn  la hét  trích dẫn

in  tính toán  kiếm tiền
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springen  schwimmen  warnen

liefern  graben  heben

reisen  üben  suchen

abschließen  aufsperren  malen

kochen  beten  waschen

zitieren  schreien  sich übergeben

verdienen  rechnen  drucken



© 2025 Flashcardo.com 45 www.flashcardo.com/de

Adjektive
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mới  cũ  ít

nhiều  sai  chính xác

xấu  tốt  hạnh phúc

ngắn  dài  nhỏ

lớn
to

 xinh đẹp  trẻ

già  màu trắng  màu đen

màu đỏ  màu xanh da trời  màu xanh lá cây



© 2025 Flashcardo.com 48 www.flashcardo.com/de

wenige  alt  neu

richtig  falsch  viele

glücklich  gut  schlecht

klein  lang  kurz

jung  schön  groß

schwarz  weiß  alt

grün  blau  rot
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màu vàng  chậm  nhanh

vui vẻ  không công bằng  công bằng

khó  dễ  giàu

nghèo  khỏe  yếu

an toàn  mệt mỏi  tự hào

no bụng  bệnh  khỏe mạnh

tức giận  thấp
đại cương

 cao
đại cương
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schnell  langsam  gelb

fair  unfair  lustig

reich  einfach  schwer

schwach  stark  arm

stolz  müde  sicher

gesund  krank  satt

hoch  tief  wütend
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ngọt  chua  mềm

cứng  đáng yêu  ngu ngốc

điên khùng  bận rộn  cao
người

thấp
người

 lo lắng  ngạc nhiên

cư xử tốt  ác độc  khéo léo

lạnh  nóng  màu cam

màu xám  màu nâu  màu hồng
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weich  sauer  süß

blöd  süß  hart

groß  beschäftigt  verrückt

überrascht  besorgt  klein

klug  böse  brav

orange  heiß  kalt

pink  braun  grau
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nhàm chán  nặng  nhẹ

cô đơn  đói bụng  khát nước

buồn  dốc  bằng phẳng

hẹp  rộng  sâu

nông  lớn
rất

 bẩn

sạch sẽ  đầy  trống rỗng

đắt  rẻ  quyến rũ
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leicht  schwer  langweilig

durstig  hungrig  einsam

flach  steil  traurig

tief  breit  schmal

schmutzig  riesig  seicht

leer  voll  sauber

sexy  billig  teuer
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lười biếng  dũng cảm  hào phóng

ướt  khô  ồn ào

yên tĩnh  nắng  nhiều mưa

sương mù
tính từ

 nhiều mây  
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großzügig  mutig  faul

laut  trocken  nass

regnerisch  sonnig  leise

 bewölkt  neblig
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Sportarten
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thể dục dụng cụ  quần vợt  chạy
danh từ

đạp xe  đánh golf  bóng đá

bóng rổ  bơi lội  lặn

đi bộ đường dài  chạy marathon  ba môn phối hợp

bóng bàn  cử tạ  quyền anh

cầu lông  trượt băng nghệ thuật  trượt ván tuyết

trượt tuyết  trượt tuyết băng đồng  khúc côn cầu trên băng
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Laufen  Tennis  Turnen

Fußball  Golf  Radfahren

Tauchen  Schwimmen  Basketball

Triathlon  Marathon  Wandern

Boxen  Gewichtheben  Tischtennis

Snowboarden  Eiskunstlauf  Badminton

Eishockey  Skilanglauf  Skifahren
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bóng chuyền  bóng ném  bóng chuyền bãi biển

bóng rugby  bóng gậy  bóng chày

bóng bầu dục Mỹ  bóng nước  nhảy cầu

lướt sóng  đua thuyền buồm  chèo thuyền

yoga  khiêu vũ  nhảy dù

cờ vua  đánh bài poker  bowling

múa ba lê   



© 2025 Flashcardo.com 62 www.flashcardo.com/de

Beachvolleyball  Handball  Volleyball

Baseball  Cricket  Rugby

Wasserspringen  Wasserball  American Football

Rudern  Segeln  Surfen

Fallschirmspringen  Tanzen  Yoga

Bowling  Poker  Schach

  Ballett
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Tiere
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con lợn  con bò  con ngựa

con chó  con cừu  con khỉ

con mèo  con gấu  con gà

con vịt  con bướm  con ong

con cá  con nhện  con rắn

con hổ  con chuột  con thỏ

con sư tử  con lừa  con voi
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Pferd  Kuh  Schwein

Affe  Schaf  Hund

Huhn  Bär  Katze

Biene  Schmetterling  Ente

Schlange  Spinne  Fisch

Kaninchen  Maus  Tiger

Elefant  Esel  Löwe
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con chim bồ câu  con bọ  con muỗi

con ruồi  con kiến  con cá voi

con cá mập  con cá heo  con ốc sên

con ếch  con gấu trúc  con gấu Bắc cực

con chó sói  con gấu túi  con chuột túi

con hươu cao cổ  con cáo  con hà mã

con dơi  con quạ  con thiên nga
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Stechmücke  Käfer  Taube

Wal  Ameise  Fliege

Schnecke  Delfin  Hai

Eisbär  Panda  Frosch

Känguru  Koala  Wolf

Nilpferd  Fuchs  Giraffe

Schwan  Rabe  Fledermaus
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con chim hải âu  con cú  con chim cánh cụt

con vẹt  con sâu bướm  con chuồn chuồn

con mực ống  con bạch tuộc  con cá ngựa

con hải cẩu  con sứa  con cua

con khủng long  con rùa cạn  con cá sấu
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Pinguin  Eule  Möwe

Libelle  Raupe  Papagei

Seepferdchen  Krake  Tintenfisch

Krabbe  Qualle  Seehund

Krokodil  Schildkröte  Dinosaurier
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Geografie
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Châu Âu  Châu Á  Châu Mỹ

Châu Phi  Vương quốc Anh  Tây Ban Nha

Thụy sĩ  Ý  Pháp

Đức  Thái Lan  Singapore

Nga  Nhật Bản  Israel

Ấn Độ  Trung Quốc  Hoa Kỳ

Mexico  Canada  Chile
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Amerika  Asien  Europa

Spanien  Großbritannien  Afrika

Frankreich  Italien  Schweiz

Singapur  Thailand  Deutschland

Israel  Japan  Russland

Vereinigte Staaten von
Amerika  China  Indien

Chile  Kanada  Mexiko
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Brazil  Argentina  Nam Phi

Nigeria  Ma Rốc  Libya

Kenya  Algeria  Ai Cập

New Zealand  Úc  
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Südafrika  Argentinien  Brasilien

Libyen  Marokko  Nigeria

Ägypten  Algerien  Kenia

 Australien  Neuseeland
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Körper
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đầu  mũi  tóc

miệng  tai  mắt

bàn tay  bàn chân  tim

não  cổ  mông

vai  đầu gối  chân

tay  bụng  ngực

lưng  răng  lưỡi
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Haar  Nase  Kopf

Auge  Ohr  Mund

Herz  Fuß  Hand

Gesäß  Hals  Gehirn

Bein  Knie  Schulter

Busen  Bauch  Arm

Zunge  Zahn  Rücken
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môi  ngón tay  ngón chân

dạ dày  phổi  gan

dây thần kinh  thận  ruột

trán  cằm  má
cơ thể

râu  ngón cái  ngón tay út

ngón tay đeo nhẫn  ngón tay giữa  ngón tay trỏ

móng tay  gót chân  xương sống
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Zehe  Finger  Lippe

Leber  Lunge  Magen

Darm  Niere  Nerv

Wange  Kinn  Stirn

kleine Finger  Daumen  Bart

Zeigefinger  Mittelfinger  Ringfinger

Wirbelsäule  Ferse  Fingernagel
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cơ bắp  xương
cơ thể

 bộ xương

xương sườn  đốt sống  bàng quang

tĩnh mạch  động mạch  âm đạo

tinh trùng  dương vật  tinh hoàn
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Skelett  Knochen  Muskel

Blase  Wirbel  Rippe

Vagina  Arterie  Vene

Hoden  Penis  Sperma
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Haus
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cửa  nhà bếp  phòng tắm

phòng khách  phòng ngủ  vườn

gara  tường  tầng hầm

nhà vệ sinh
nhà ở

 cầu thang  mái nhà

cửa sổ
tòa nhà

 dao  tách

ly  đĩa  cốc

thùng rác  tô  bàn
văn phòng
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Badezimmer  Küche  Tür

Garten  Schlafzimmer  Wohnzimmer

Keller  Wand  Garage

Dach  Treppe  Klo

Tasse  Messer  Fenster

Becher  Teller  Glas

Schreibtisch  Schüssel  Mistkübel
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giường  gương  vòi hoa sen

ghế sô pha  ảnh  đồng hồ

bàn
nhà

 ghế
nhà

 hàng xóm

thang máy  ban công  gác xép

ống khói  muỗng gỗ  đũa

bộ dao nĩa  muỗng  nĩa

cái vá  nồi  chảo
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Dusche  Spiegel  Bett

Uhr  Bild  Sofa

Nachbar  Sessel  Tisch

Dachboden  Balkon  Aufzug

Essstäbchen  Kochlöffel  Schornstein

Gabel  Löffel  Besteck

Pfanne  Kochtopf  Schöpflöffel
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bóng đèn  giá sách  rèm

nệm  gối  chăn

kệ  ngăn kéo  tủ quần áo

xô  chổi  cái cân

giỏ đựng đồ giặt  bồn tắm  khăn tắm
to lớn

xà phòng  giấy vệ sinh  khăn tắm
nhỏ bé

bồn rửa mặt  cái thang  hộp thư
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Vorhang  Bücherregal  Glühbirne

Decke  Kissen  Matratze

Kleiderschrank  Schublade  Regal

Waage  Besen  Eimer

Badetuch  Badewanne  Wäschekorb

Handtuch  Klopapier  Seife

Briefkasten  Leiter  Waschbecken
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hàng rào   
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  Zaun
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Essen & Trinken
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trứng  phô mai  sữa

cá  thịt  xương
món ăn

dầu  bánh mì  đường
món ăn

sô cô la  kẹo  bánh bông lan

nước  cà phê  trà

bia  rượu nho  sa lát

súp  món tráng miệng  bữa ăn sáng
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Milch  Käse  Ei

Knochen  Fleisch  Fisch

Zucker  Brot  Öl

Kuchen  Bonbon  Schokolade

Tee  Kaffee  Wasser

Salat  Wein  Bier

Frühstück  Nachtisch  Suppe
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bữa trưa  bữa tối  pizza

kem  bơ  sữa chua

cá ngừ  cá hồi  giăm bông

thịt ba rọi  xúc xích  thịt gà tây

thịt gà  thịt bò  thịt heo

thịt cừu  bí ngô  nấm

nấm cục  tỏi  tỏi tây
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Pizza  Abendessen  Mittagessen

Joghurt  Butter  Eiscreme

Schinken  Lachs  Thunfisch

Putenfleisch  Wurst  Speck

Schweinefleisch  Rindfleisch  Hühnerfleisch

Pilz  Kürbis  Lammfleisch

Lauch  Knoblauch  Trüffel
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gừng  cà tím  khoai lang

cà rốt  dưa chuột  ớt

ớt chuông  củ hành  khoai tây

bông cải trắng  bắp cải  bông cải xanh

xà lách  rau chân vịt  tre

ngô  cần tây  đậu Hà Lan

hạt đậu  quả lê  quả táo
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Süßkartoffel  Aubergine  Ingwer

Chili  Gurke  Karotte

Kartoffel  Zwiebel  Paprika

Brokkoli  Kohl  Blumenkohl

Bambus  Spinat  Salat

Erbse  Sellerie  Mais

Apfel  Birne  Bohne
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quả ô liu  quả sung  quả chà là

quả dừa  quả hạnh nhân  hạt phỉ

đậu phộng  quả chuối  quả xoài

quả kiwi  quả bơ  quả dứa

dưa hấu  quả nho  dưa gang

quả mâm xôi  quả việt quất  quả dâu tây

quả anh đào  quả mận  quả mơ
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Dattel  Feige  Olive

Haselnuss  Mandel  Kokosnuss

Mango  Banane  Erdnuss

Ananas  Avocado  Kiwi

Zuckermelone  Weintraube  Wassermelone

Erdbeere  Heidelbeere  Himbeere

Aprikose  Pflaume  Kirsche
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quả đào  quả chanh  quả bưởi

quả cam  cà chua  bạc hà

sả  quế  vani

muối  tiêu  cà ri

thuốc lá
thực vật

 đậu hũ  giấm

mì sợi  sữa đậu nành  bột mì

gạo  yến mạch  lúa mì
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Grapefruit  Zitrone  Pfirsich

Minze  Tomate  Orange

Vanille  Zimt  Zitronengras

Curry  Pfeffer  Salz

Essig  Tofu  Tabak

Mehl  Sojamilch  Nudel

Weizen  Hafer  Reis
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đậu nành  hạt  mật ong

mứt  kẹo cao su  bánh kếp

bánh quy  bánh pudding  bánh muffin

bánh rán vòng  nước tăng lực  nước cam

nước táo  sữa lắc  coca cola

sô cô la nóng  rượu cocktail  rượu rum

rượu whisky  rượu vodka  thực đơn
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Honig  Nuss  Soja

Pfannkuchen  Kaugummi  Marmelade

Muffin  Pudding  Keks

Orangensaft  Energy Drink  Donut

Cola  Milkshake  Apfelsaft

Rum  Cocktail  heiße Schokolade

Speisekarte  Wodka  Whiskey
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hải sản  mì Ý  sushi

bắp rang bơ  khoai tây lát mỏng  cánh gà

khoai tây chiên  mù tạt  sốt mayonnaise

nước sốt cà chua  bánh mì kẹp  bánh mì kẹp xúc xích

bánh burger   
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Sushi  Spaghetti  Meeresfrüchte

Chicken Wings  Chips  Popcorn

Mayonnaise  Senf  Pommes frites

Hotdog  Sandwich  Ketchup

  Burger
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Schule
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sách  thư viện  bài tập về nhà

bài thi  bài học  khoa học

lịch sử  nghệ thuật  cây bút

bút chì  thứ nhất  thứ hai
2

thứ ba
3

 thứ tư
4

 nghiên cứu

bằng cấp  sân thể thao  từ điển

học kì  sổ tay  hình học
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Hausaufgabe  Bücherei  Buch

Wissenschaft  Schulstunde  Prüfung

Stift  Kunst  Geschichte

Zweite  Erste  Bleistift

Forschung  Vierte  Dritte

Wörterbuch  Sportplatz  akademische Grad

Geometrie  Heft  Semester
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chính trị học  triết học  kinh tế học

giáo dục thể chất  sinh học  toán học

địa lý  văn học  hóa học

vật lý  cái thước  cục tẩy

cái kéo  băng dính  keo dán

bút bi  kẹp giấy  ba phần trăm

một trăm phần trăm  không phần trăm  mét khối
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Wirtschaftskunde  Philosophie  politische Bildung

Mathematik  Biologie  Sportunterricht

Chemie  Literatur  Erdkunde

Radiergummi  Lineal  Physik

Klebstoff  Klebeband  Schere

3%  Büroklammer  Kugelschreiber

Kubikmeter  0%  100%



© 2025 Flashcardo.com 117 www.flashcardo.com/de

mét vuông  dặm  mét

mi-li-mét  xen-ti-mét  đề-xi-mét

phép cộng  phép trừ  phép nhân

phép chia  diện tích  thể tích

hình chữ nhật  hình vuông  tam giác

hình tròn  lít  mililít

tấn  kilôgam  gram
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Meter  Meile  Quadratmeter

Dezimeter  Zentimeter  Millimeter

Multiplikation  Subtraktion  Addition

Volumen  Fläche  Division

Dreieck  Quadrat  Rechteck

Milliliter  Liter  Kreis

Gramm  Kilo  Tonne
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nam châm  kính hiển vi  cái phễu

phòng thí nghiệm  bài giảng  
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Trichter  Mikroskop  Magnet

 Vorlesung  Labor
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Natur
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tro  lửa  kim cương

mặt trăng  mặt trời  ngôi sao

hành tinh  bờ biển
biển

 hồ

rừng  sa mạc  đồi núi

đá
danh từ

 con sông  thung lũng

núi  đảo  đại dương

biển  băng  tuyết
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Diamant  Feuer  Asche

Stern  Sonne  Mond

See  Küste  Planet

Hügel  Wüste  Wald

Tal  Fluss  Fels

Ozean  Insel  Berg

Schnee  Eis  Meer
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bão táp  mưa  gió

cây  cỏ  hoa hồng

hoa  kim loại  đất

dung nham  than  cát

đất sét  tên lửa  vệ tinh

thiên hà  tiểu hành tinh  lục địa

đường Xích đạo  Nam cực  Bắc cực
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Wind  Regen  Sturm

Rose  Gras  Baum

Boden  Metall  Blume

Sand  Kohle  Lava

Satellit  Rakete  Ton

Kontinent  Asteroid  Galaxie

Nordpol  Südpol  Äquator
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suối  rừng nhiệt đới  hang

thác nước  bờ biển
con sông

 sông băng

động đất  miệng núi lửa  núi lửa

khí quyển  lũ lụt  sương mù
danh từ

cầu vồng  tiếng sấm  tia chớp

cơn dông  nhiệt độ  bão nhiệt đới

bão  mây  cành cây
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Höhle  Regenwald  Bach

Gletscher  Ufer  Wasserfall

Vulkan  Krater  Erdbeben

Nebel  Flut  Atmosphäre

Blitz  Donner  Regenbogen

Taifun  Temperatur  Gewitter

Ast  Wolke  Wirbelsturm
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lá cây  rễ cây  thân cây

hạt giống  nhựa  cacbon điôxít

nguyên tử  sắt  ôxy

vàng  bạc  
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Baumstamm  Wurzel  Blatt

Kohlendioxid  Kunststoff  Samen

Sauerstoff  Eisen  Atom

 Silber  Gold
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Verkehr
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xe hơi  xe buýt  xe lửa

ga xe lửa  trạm dừng xe buýt  máy bay

tàu  xe tải  xe đạp

xe mô tô  xe taxi  đèn giao thông

bãi đậu xe  đường
xe hơi

 ắc quy

động cơ
xe hơi

 túi khí  vô-lăng

dây an toàn  lốp xe  cốp sau
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Zug  Bus  Auto

Flugzeug  Bushaltestelle  Bahnhof

Fahrrad  Lastwagen  Schiff

Ampel  Taxi  Motorrad

Batterie  Straße  Parkplatz

Lenkrad  Airbag  Motor

Kofferraum  Reifen  Sicherheitsgurt
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máy bán vé  phòng bán vé  tàu điện ngầm

tàu cao tốc  đầu máy  xe điện

xe buýt trường học  xe buýt nhỏ  sân bay

hãng hàng không  máy bay trực thăng  hạng nhất

hạng phổ thông  hạng thương gia  áo phao

công ten nơ  tàu ngầm  tàu du lịch

tàu chở hàng  du thuyền  phà
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U-Bahn  Fahrkartenschalter  Fahrscheinautomat

Straßenbahn  Lokomotive  Hochgeschwindigkeitszug

Flughafen  Kleinbus  Schulbus

First-Class  Hubschrauber  Fluggesellschaft

Schwimmweste  Business-Class  Economy-Class

Kreuzfahrtschiff  U-Boot  Container

Fähre  Jacht  Containerschiff
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hải cảng  xuồng cứu sinh  ra đa

đèn đường  vỉa hè  trạm xăng

công trường  vạch qua đường  tắc đường

đường cao tốc  xe tăng  máy xúc

máy kéo  rơ-moóc  xe tay ga

xe cáp treo   
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Radar  Rettungsboot  Hafen

Tankstelle  Gehsteig  Straßenlaterne

Stau  Zebrastreifen  Baustelle

Bagger  Panzer  Autobahn

Motorroller  Anhänger  Traktor

  Seilbahn
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Stadtleben
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bệnh viện  trường học  nhà ở

hóa đơn  chợ  siêu thị

căn hộ  trường đại học  nông trại

nhà thờ  nhà hàng  quán bar

phòng thể dục  công viên  nhà vệ sinh
đại cương

bản đồ  xe cứu thương  cảnh sát
đại cương

lính cứu hỏa
đại cương

 quốc gia  ngoại ô
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Haus  Schule  Krankenhaus

Supermarkt  Markt  Rechnung

Bauernhof  Universität  Wohnung

Bar  Restaurant  Kirche

WC  Park  Fitnessstudio

Polizei  Rettung  Karte

Vorort  Land  Feuerwehr
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ngôi làng  bảo hành  trung tâm mua sắm

tiệm thuốc  tòa nhà chọc trời  lâu đài

đại sứ quán  giáo đường Do Thái  ngôi đền

nhà máy  nhà thờ Hồi giáo  tòa thị chính

bưu điện  đài phun nước  câu lạc bộ đêm

băng ghế  sân golf  sân bóng đá

hồ bơi
tòa nhà

 sân quần vợt  thông tin du lịch
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Einkaufszentrum  Garantie  Dorf

Schloss  Hochhaus  Apotheke

Tempel  Synagoge  Botschaft

Rathaus  Moschee  Fabrik

Nachtclub  Springbrunnen  Postamt

Fußballstadion  Golfplatz  Bank

Touristeninformation  Tennisplatz  Schwimmhalle



© 2025 Flashcardo.com 145 www.flashcardo.com/de

sòng bạc  phòng triển lãm nghệ thuật  bảo tàng

công viên quốc gia  quà lưu niệm  thủy cung

trượt nước  tàu lượn siêu tốc  công viên nước

vườn bách thú  sân chơi  cửa thoát hiểm
tòa nhà

chuông báo cháy  bình cứu hỏa  đồn cảnh sát

tiểu bang  khu vực  thủ đô
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Museum  Kunstgalerie  Kasino

Aquarium  Souvenir  Nationalpark

Wasserpark  Achterbahn  Wasserrutsche

Notausgang  Spielplatz  Zoo

Polizeiwache  Feuerlöscher  Feueralarm

Hauptstadt  Region  Staat
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Gesundheit
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tai nạn  bệnh nhân  phẫu thuật

viên thuốc  sốt  ho

phòng cấp cứu  khoa hồi sức tích cực  phòng chờ

thuốc aspirin  thuốc ngủ  ngày hết hạn

liều lượng  si-rô ho  tác dụng phụ

insulin  bột  viên nhộng

vitamin  thuốc giảm đau  kháng sinh
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Operation  Patient  Unfall

Husten  Fieber  Tablette

Wartezimmer  Intensivstation  Notaufnahme

Ablaufdatum  Schlaftablette  Aspirin

Nebenwirkung  Hustensaft  Dosierung

Kapsel  Pulver  Insulin

Antibiotikum  Schmerzmittel  Vitamin
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vi khuẩn  vi rút  đau tim

tiêu chảy  tiểu đường  đột quỵ

hen suyễn  ung thư  cúm

đau răng  cháy nắng  viêm họng

đau bụng  nhiễm trùng  dị ứng

chuột rút  đau đầu  ống tiêm

nạng  chụp X quang  máy siêu âm
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Herzinfarkt  Virus  Bakterium

Schlaganfall  Diabetes  Durchfall

Grippe  Krebs  Asthma

Halsweh  Sonnenbrand  Zahnweh

Allergie  Infektion  Bauchweh

Spritze  Kopfweh  Krampf

Ultraschallgerät  Röntgenaufnahme  Krücke
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bó bột
nhỏ bé

 xe lăn  bó bột
gãy xương

mạch  chấn thương  cấp cứu

chấn động  vết bỏng  gãy xương

thuốc tránh thai  thử thai  
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Gips  Rollstuhl  Pflaster

Notfall  Verletzung  Puls

Bruch  Verbrennung  Gehirnerschütterung

 Schwangerschaftstest  Antibabypille
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Berufe
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bác sĩ  y tá  cảnh sát
người

tổng thống  thuyền trưởng  thám tử

phi công  giáo sư  giáo viên

luật sư  thư ký  trợ lý

thẩm phán  quản lý  đầu bếp

tài xế taxi  tài xế xe buýt  người mẫu

nghệ sĩ  thủ tướng  dược sĩ
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Polizist  Krankenschwester  Arzt

Detektiv  Kapitän  Staatspräsident

Lehrer  Professor  Pilot

Assistent  Sekretärin  Anwalt

Koch  Manager  Richter

Model  Busfahrer  Taxifahrer

Apotheker  Ministerpräsident  Künstler
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lính cứu hỏa
người

 nha sĩ  doanh nhân

chính trị gia  lập trình viên  tiếp viên hàng không

nhà khoa học  giáo viên mầm non  kiến trúc sư

kế toán viên  tư vấn viên  công tố viên

tổng quản lý  vệ sĩ  chủ nhà

bồi bàn  nhân viên bảo vệ  bộ đội

ngư dân  nhân viên vệ sinh  thợ sửa ống nước
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Unternehmer  Zahnarzt  Feuerwehrmann

Stewardess  Programmierer  Politiker

Architekt  Kindergärtnerin  Wissenschaftler

Staatsanwalt  Berater  Buchhalter

Vermieter  Bodyguard  Geschäftsführer

Soldat  Wachmann  Kellner

Klempner  Reinigungskraft  Fischer
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thợ điện  nông dân  lễ tân

người đưa thư  thu ngân  thợ làm tóc

tác giả  nhà báo  nhiếp ảnh gia

nhân viên cứu hộ  ca sĩ  nhạc sĩ

diễn viên  phóng viên  huấn luyện viên

trọng tài   
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Empfangsmitarbeiter  Bauer  Elektriker

Friseur  Kassierer  Briefträger

Fotograf  Journalist  Autor

Musiker  Sänger  Rettungsschwimmer

Trainer  Reporter  Schauspieler

  Schiedsrichter
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Wirtschaft
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tiền  văn phòng  áp lực

bảo hiểm  nhân viên
công ty

 bộ phận

lương  địa chỉ  lá thư

số điện thoại  url  địa chỉ email

trang mạng  thư điện tử  chữ ký

thua lỗ  lợi nhuận  khách hàng

số tiền  thẻ tín dụng  mật khẩu
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Stress  Büro  Geld

Abteilung  Belegschaft  Versicherung

Brief  Adresse  Gehalt

E-Mail Adresse  URL  Telefonnummer

Unterschrift  E-Mail  Webseite

Kunde  Gewinn  Verlust

Passwort  Kreditkarte  Betrag
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máy rút tiền  thuế  phòng họp

danh thiếp  công nghệ thông tin  nhân sự

bộ phận pháp lý  kế toán  tiếp thị

bán hàng  đồng nghiệp  người sử dụng lao động

nhân viên
người

 chú thích  thuyết trình

bìa cứng  con dấu cao su  máy chiếu

bưu kiện  con tem  phong bì
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Konferenzraum  Steuer  Bankomat

Personalabteilung  IT  Visitenkarte

Marketing  Buchhaltung  Rechtsabteilung

Arbeitgeber  Kollege  Verkauf

Präsentation  Notiz  Angestellte

Beamer  Stempel  Ordner

Briefumschlag  Briefmarke  Paket
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trình duyệt  đầu tư  sàn giao dịch chứng khoán

tiền giấy  tiền xu  tiền lãi

khoản vay  số tài khoản  tài khoản ngân hàng
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Börse  Investition  Browser

Zins  Münze  Geldschein

Konto  Kontonummer  Kredit
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Geräte
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điện thoại  bộ tivi  máy ảnh

đài radio  quạt  máy điều hòa

máy pha cà phê  máy nướng bánh mì  máy hút bụi

máy sấy tóc  ấm đun nước  máy rửa chén

bếp điện  lò nướng  lò vi sóng

tủ lạnh  máy giặt  điều khiển từ xa

tai nghe  chuột  bàn phím
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Fotoapparat  Fernseher  Telefon

Klimaanlage  Ventilator  Radio

Staubsauger  Toaster  Kaffeemaschine

Geschirrspüler  Wasserkocher  Föhn

Mikrowelle  Ofen  Herd

Fernbedienung  Waschmaschine  Kühlschrank

Tastatur  Maus  Kopfhörer
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ổ cứng  thanh USB  máy quét

máy in  màn hình  máy tính xách tay

rô bốt  loa  
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Scanner  USB Stick  Festplatte

Laptop  Bildschirm  Drucker

 Lautsprecher  Roboter


